
　　　    　○Giữ kín thông tin của nạn nhân trong quá trình điều tra  Số điện thoại tư vấn bị xâm hại tình dục
　　　   　○Chuẩn bị phòng trao đổi ♯8103   hoă ̣c  là  0120-282-114

 Số điện thoại chuyên dụng cung cấp thông tin cho cảnh sát
♯9110　hoặc　089－931－9110

 Trụ sở cảnh sát

　　　　     ○Tình trạng điều tra, bắt giữ tội phạm, liên lạc về kết quả xử lý

　　　　    ○Cảnh Sát thăm hỏi(nếu yêu cầu)

 Sở cảnh sát
Shikokuchuou Phòng hình sự

Niihama Phòng hình sự

                ○Chăm sóc(bệnh viện, điều tra, tiễn và đón) Saijo Phòng hình sự

                ○Trò chuyện để giảm lo lắng Saijo Nishi Phòng hình sự

                ○Giải thích thủ tục hình sự Imabari Phòng hình sự

Hakata
Matsuyama Higashi Phòng hình sự

Matsuyama Nishi Phòng hình sự

　　　　     ○Hỗ trợ tiền để tránh thai khẩn cấp Matsuyama Minami Phòng hình sự

　　　　     ○Hỗ trợ tiền cho việc kiểm tra y tế ban đầu Kumakogen
　　　　     ○Hỗ trợ về nơi lánh nạn tạm thời đổ bình phục tâm lý Iyo Phòng hình sự

Ozu Phòng hình sự

Yawatahama Phòng hình sự

Seiyo Phòng hình sự

　　　   　 ○Chuyên gia(người tâm lý lâm sàng)chăm sóc tâm lý Uwajima Phòng hình sự

　　　　    ○Người tư vấn tâm lý chăm sóc tâm lý Ainan
               ○Hỗ trợ tiền phí tư vấn tâm lý

※　Có thể không có cảnh sát nữ tùy theo hình thức công việc

　　  　 　 ○Hợp tác với nhóm có liên quan và hỗ trợ nạn nhân

　　　　    ○Các hỗ trợ do nhóm hỗ trợ nạn nhân

★ ０８９－９０９－８８５１

(24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm)

★ Trung tâm hỗ trợ tổng hợp phúc lợi của tỉnh Ehime ０８９－９２７－３４９０

　　　 　  ○Cung cấp thông tin qua trên mạng, tiếp thu thông tin (ngày thường8:30～17:15、Buổi tối18:00～20:00　※Vào ngày nghỉ có thể liên lạc được vào buổi tối)

　　　　   ○Đề phòng tái bị hại, biện pháp bảo vệ ★ Trung tâm của tỉnh Ehime ０８９－９２６－１６４４

（Từ thứ 3 đến thứ6 8:30～17:30、thứ7,chủ nhật8:30～16:30、thứ2 và ngày lễ nghỉ）

　　　  　○Chế độ nạn nhân tham gia

　　　　  ○Chế độ luật sư dành cho nạn nhân

　　　　  ○Chế độ lệnh bồi thường thiệt hại ０５７０－０７９７１４

（Điện thoại ＩＰ） ０３－６７４５－５６０１

０８９８－３４－０１１０

       　  Giảm nỗi lo của nạn nhân khi điều tra
 Cảnh Sát Nam hoặc Nữ sẽ do bạn yêu cầu           

        　 Liên lạc với nạn nhân
089－934－0110

　　　　Hỗ trợ của người ủng hộ nạn nhân
０８９６－２４－０１１０
０８９７－３５－０１１０
０８９７－５６－０１１０
０８９８－６４－０１１０

（phòng chỉ đạo điều tra xâm hại tình dục）  nội tuyến ４１３３

（phòng hỗ trợ người bị hại）　nội tuyến ２192/2193

０８９５－２２－０１１０

０８９７－７２－０１１０

　　　    Giúp đỡ về kinh tế
０８９－９４３－０１１０
０８９－９５２－０１１０
０８９－９５８－０１１０
０８９２－２１－０１１０
０８９－９８２－０１１０
０８９３－２５－１１１１

　　　　 Chế độ tư vấn tâm lý nạn nhân
０８９４－２２－０１１０
０８９４－６２－０１１０

０８９５－７２－０１１０

　　　　 Liên kết với cơ quan có liên quan

　　　　 Việc khác

ひめここ(Hime　koko)  Trung tâm hỗ trợ nạn nhân của bạo lực tình dục Ehime

０８９－９０５－０１５０

★

　　　　 Chế độ bạn có thể sử dụng khi xét xử

　　　 　  ※Bạn hãy liên lạc viện kiểm sát và toà án về

                  thông tin chi tiết.

★ Trung tâm hỗ trợ người bị hại Ehime
(Thứ3,4,5,6,7 10:00～16:00)
Trung tâm hỗ trợ pháp luật nhật bản(Điện thoại hỗ trợ người bị 

hại)
(Ngày thường9:00～21:00、thứ7 9:00～17:00 trừ ngày nghỉ và ngày lễ như ngày nghỉ cuối năm năm mớ

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ NẠN NHÂN GÓC TƯ VẤN CỦA CẢNH 
SÁT

Góc tư vấn ngoài cảnh sát

Dành cho người bị hại

Cảnh sát tỉnh Ehime
（ＰＣ）

https://www.police.pref.ehime.jp/mobile/v/index.htm

（smartphone）

https://www.police.pref.ehime.jp/mobile/s/index.htm

i-mode、EZweb              Yahoo!điện thoại

（softbank）

Bạn không phải là một mình.

Bạn là một người quân trọng.

Nếu bị hại, bạn sẽ không biết phải làm gì và
có thể ảnh hưởng đến tâm lý của bạn.

Tờ rơi này giới thiệu về cách thủ tục điều 
tra, chế độ bạn có thể hưởng cho.

Cảnh sát mong muốn hỗ trợ được các 
bạn.

Phòng hình sự và

an toàn sinh hoạt

Phòng hình sự và

an toàn sinh hoạt

Phòng hình sự và

an toàn sinh hoạt

Có trường hợp một 
loại số điện thoại 
không thể gọi điện 
được bằng số điện 
thoại free đial. (ví dụ
như máy điện thoại IP)



　

     （Điều tra）

   （Quyết định khởi tố hay không）

　    （Xét xử）

Ｑ Có khi tôi không ngủ được và có khi rất lo lắng.

Ａ　Có nhiều người mà bị hại sẽ thường khủng hoảng, sợ hãi, buồ

n, đổ lỗi cho mình và bị ảnh hưởng xấu.

       Đừng lo lắng một mình và bạn hãy hỏi ý kiến với người bạn tin 

tưởng, cơ quan chăm sóc y tế hoặc người tư vấn tâm lý.

Ｑ Mình nên thông báo và liên lạc ở đâu?

Ａ　Trước hết bạn hãy thông báo với Cảnh Sát. Cảnh Sát tiếp nhận 

thông tin của bạn và cùng bạn quyết định sẽ làm gì. Tất nhiên, Cảnh 

Sát sẽ giữ thông tin của bạn. Bạn có thể yêu cầu cảnh sát nam hoặc 

nữ đảm trách.

Ｑ Có phải trả lời những câu hỏi mà mình không muốn trả lời kh

ông?

Ｑ Khi tội phạm bị bắt, Cảnh Sát có liên lạc cho tôi không?

Ａ  Ngoài bắt tội phạm ra, Cảnh Sát liên lạc về tình trạng điều tra và 

cách xử lý của tội phạm sau khi bắt giữ. Và nếu bạn có câu hỏi thì 

Cảnh Sát sẽ tư vấn nên bạn đừng ngại mà hãy liên lạc với cảnh sát.

Ａ  Về liên quan đến vụ án, có thể Cảnh Sát hỏi việc mà bạn không 

muốn được nghe, nhưng về việc đó có cần để điều tra nên Cảnh Sát 

hỏi. Bạn hãy hợp tác với Cảnh Sát trong phạm vi bạn có thể.

Cảnh Sát

Viện kiểm 
sát

Toà
án

○ Thẩm vấn để có được thông tin
Cảnh Sát hỏi tình trạng bị tổn thương và hình dáng 

của tội phạm. Sau đó Cảnh Sát lập hồ sơ (biên bản lấy 
lời khai) và cho bạn xem. Nếu không có chỗ sai thì nhờ
bạn kĩ tên và ấn dấu văn tay.

〇 khám bệnh ở cơ quan y tế
Trong trường hợp bị thương,có thai và bệnh lây 

qua    đường tình dục thì hãy đến cơ quan y tế đi.có khi 
nhân viên cảnh sát đi cùng với bạn

○ Nộp vật chứng
Nếu bạn có quần áo mà bạn mặc trong khi bị hại và

vật chứng có liên quan đến phạm tội như là nước bọt và
tinh dịch thì có thể Cảnh Sát nhờ bạn nộp những vật 
chứng đó. Khi mà hoàn thành điều tra, Cảnh Sát trả lại 
vật chứng ngay.

※ Bạn đừng giặt quần áo và giữ nguyên. Nếu bạn 

bị thương, để bảo toàn chứng cớ, Cảnh Sát chụp ảnh 
và nhờ bạn nộp giấy chứng thương.

○ Kiểm chứng hiện trường
Có thể Cảnh Sát sẽ nhờ bạn xác nhận nơi và tình 

trạng mà bạn bị hại vì bạn là người chứng kiến.
Khi thực nghiệm lại hành vi phạm tội, chúng tôi dùng 

○ Thẩm vấn để có được thông tin

Kiểm sát viên hỏi tình trạng giống như 
Cảnh Sát.

※ Kiểm sát viên đọc hồ sơ mà Cảnh Sát 

đã lập trước và thẩm vấn.

○ Lời khai,Trình bày ý kiến
Chúng tôi cố gắng đỡ gánh nặng tâm lý của 

nạn nhân bằng cách lấy lời khai qua máy camera 
ở phòng bên cạnh hoặc qua bình phong. Hơn nữa 
bạn có thể khai cùng với người tư vấn tâm lý.

Ngoài lời khai ra, bạn có thể nói trực tiếp là
mình bị thương như thế nào cho thẩm phán và tội 
phạm.

○ Tham dự phiên tòa
Khi nghe phiên tòa, bạn có thể nghe cùng với 

người hỗ trợ của viện kiểm sát hoặc đoàn thể ủng 
hộ nạn nhân.

※ Không phải nạn nhân nhất định ra toà.

QUÁ TRÌNH THỦ TỤC HÌNH SỰ KHI BỊ HẠI MÌNH NÊN LÀM GÌ

Có khả năng người bị hại thấy phiền phức vì cảnh sát nhờ nhiều 
việc theo thủ tục hình sự.
Có lẽ có những việc không muốn nhớ tới về nạn nhân.
Nhưng trong đó có những việc rất quan trọng nên Cảnh Sát mong 
bạn thông cảm và hợp tác.

Cách gọi tội phạm trở bị can thành bị cáo

Bắt đầu tiến hành 
điều tra

Xác nhận tội phạm(được gọi là bị can)

Kiểm sát viên quyết định xử lý

Vụ án của thiếu niên

14 tuổi trở lên Dưới 14 tuổi

Bắt giữ

Không khởi tố

Phán quyết
Mệnh lệnh giản lược

Vụ án của người lớn

Tội nặng như 

tù giam, kiên 

giam v.v.

Gửi hồ sơ và dẫn giải đến tòa án gia đình

Không bắt 

đầu xét xử

Không xét 
xử

Giám sát

Xử lý theo 

luật phúc lợi 

trẻ em

48 tiếng

24 tiếng

Dài nhất là
20 ngày

Chất vấn nhân chứng trước toà

Thông báo 

cho sở tư vấn 

trẻ em

Dẫn giải lại 

đến kiểm sát 

・thẩm vấn để có được 

thông tin

・lập hồ sơ

・nộp chứng cớ

・tham dự kiểm chứng 

hiện trường v. v.

Hỏi cung một cách tự nguyện

Tạm giam

Yêu cầu xét xử

Xét xử

※ Mệnh lệnh giản lược là xét xử bằng hồ sơ và quyết 

định xử lý tội phạm.

Dẫn giải đến 

viện kiểm sát

Gửi hồ sơ 

đến viện 

kiểm sát

Yêu cầu mệnh lệnh 

giản lược

Xét xử

QUÁ TRÌNH THỦ TỤC HÌNH SỰ

Tội nhẹ hơn 
nộp tiền phạt

Phóng 
thích

Xảy ra vụ án

Trong trang web của Cảnh 
Sát tỉnh Ehime cũng giới 
thiệu câu hỏi về phạm tội 
tình dục, chế độ hỗ trợ nạn 
nhân và cửa sở tư vấn.

Khởi tố


